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I. CĐCS TRỰC THUỘC
Cá nhân

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1. 
	Ngô Thúy Nga
	Ủy viên BCH
	CĐCS Sở GD&ĐT
	

	2. 
	Lý Chí Hùng
	Công đoàn viên
	CĐCS Sở GD&ĐT
	

	3. 
	Phạm Công Trung
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Phan Ngọc Tòng
	

	4. 
	Nguyễn Thị Tính
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Phan Ngọc Tòng
	

	5. 
	Huỳnh Thị Ngọc Giàu
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Lạc Long Quân
	

	6. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Lạc Long Quân
	

	7. 
	Trần Yến Bình
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Lê Quí Đôn
	

	8. 
	Trương Thị Rực
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Lê Quí Đôn
	

	9. 
	Đào Văn Út
	Chủ tịch
	CĐCS trường THPT Lê Anh Xuân
	

	10. 
	Đăng Kim Cúc
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Lê Anh Xuân
	

	11. 
	Trần Thị Loan
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng
	

	12. 
	Châu Thị Diệu Quyên
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng
	

	13. 
	Trần Thị Hoa
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Phan Văn Trị
	

	14. 
	Nguyễn Mai Hà
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Phan Văn Trị
	

	15. 
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Trần Văn Kiết
	

	16. 
	Đặng Thanh Xuân
	P Chủ tịch
	CĐCS trường THPT Trần Văn Kiết
	

	17. 
	Thái Thị Thanh Thúy
	CN UBKT
	CĐCS trường THPT Trần Văn Kiết
	

	18. 
	Mai Văn Hải
	Chủ tịch 
	CĐCS trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật
	

	19. 
	Trần Thị Trinh
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Trần Trường Sinh
	

	20. 
	Bùi Quốc Phong
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Phan Thanh Giản
	

	21. 
	Tống Thị Mỹ Ngọc
	UV BCH
	CĐCS trường THPT Phan Thanh Giản
	

	22. 
	Trà Văn Cường
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Phan Thanh Giản
	

	23. 
	Nguyễn Minh Sơn
	Công đoàn viên
	CĐCS trung tâm GDTX Mỏ Cày Bắc
	

	24. 
	Huỳnh Thị Ngọc Lành
	
	CĐCS trung tâm GDTX Thạnh Phú
	

	25. 
	Võ Trọng Biên
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Chuyên Bến Tre
	

	26. 
	Võ Huy Thanh
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Chuyên Bến Tre
	

	27. 
	Phạm Văn Nghĩa
	Chủ tịch
	CĐCS trường THPT Trương Vĩnh Ký
	

	28. 
	Lê Văn Khánh
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Trương Vĩnh Ký
	

	29. 
	Nguyễn Văn Kỉ
	Công đoàn viên
	CĐCS trung tâm GDTX Giồng Trôm
	

	30. 
	Nguyễn Hoàng Thao
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Lê Hoàng Chiếu
	

	31. 
	Phạm Thị Phương Hoa
	Chủ nhiệm UBKT
	CĐCS trường THPT Lê Hoàng Chiếu
	

	32. 
	Đặng Anh Phương
	Chủ tịch
	CĐCS trung tâm GDTX tỉnh
	

	33. 
	Nguyễn Văn Hảo
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Ngô Văn Cấn
	

	34. 
	Nguyễn Thị Kim Hương
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Ngô Văn Cấn
	

	35. 
	Trần Thị Hồng
	Chủ tịch
	CĐCS trường THPT Trần Văn Ơn
	

	36. 
	Thái Thị Kim Hân
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Trần Văn Ơn
	

	37. 
	Đặng Thị Mỹ Phượng
	Chủ tịch
	CĐCS trung tâm GDTX Châu Thành
	

	38. 
	Phạm Thị Trúc Mai
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Đoàn Thị Điểm
	

	39. 
	Ngô Thị Lài
	Phó chủ tịch
	CĐCS trường THPT Đoàn Thị Điểm
	          

	40. 
	Nguyễn Lê
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Quản Trọng Hoàng
	

	41. 
	Phạm Văn Lét
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Quản Trọng Hoàng
	

	42. 
	Trần Thanh Loan
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Sương Nguyệt Anh
	

	43. 
	Võ Thị Ánh Nguyệt
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Sương Nguyệt Anh
	

	44. 
	Mai Hữu Lữ
	Chủ tịch
	CĐCS trung tâm GDTX Bình Đại
	

	45. 
	Cao Ngọc Trọng
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Võ Trường Toản
	

	46. 
	Huỳnh Thị Thu Hương
	UV BCH CĐGD tỉnh
	CĐCS trường THPT Võ Trường Toản
	

	47. 
	Trần Thị Cẩm Kiều
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Lê Hoài Đôn
	

	48. 
	Nguyễn Văn Phương
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Lê Hoài Đôn
	

	49. 
	Đỗ Văn Công
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Nguyễn Huệ
	

	50. 
	Lê Thanh Quang
	Công đoàn viên
	CĐCS Trung tâm KTHN-TH
	

	51. 
	Hà Thị Kim Thoa
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Huỳnh Tấn Phát
	

	52. 
	Trần Thị Kim Huệ
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Huỳnh Tấn Phát
	

	53. 
	Huỳnh Minh Quốc
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Diệp Minh Châu
	

	54. 
	Nguyễn Tấn Đạt
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Diệp Minh Châu
	

	55. 
	Nguyễn Vĩnh  Khánh
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	

	56. 
	Lê Thị Ngọc Thảo
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	

	57. 
	Đặng Văn Dũng
	
	CĐCS trường THPT Tán Kế
	

	58. 
	Nguyễn Thị Tuyền
	
	CĐCS trường THPT Tán Kế
	

	59. 
	Nguyễn Thành Hiếu
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Cheguevara
	

	60. 
	Nguyễn Huỳnh Tuyết Châu
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Cheguevara
	

	61. 
	Phan Văn Sơn
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Cheguevara
	

	62. 
	Nguyễn Văn Đức
	Chủ tịch
	CĐCS trường THPT Ca Văn Thỉnh
	

	63. 
	Ngô Thị Kim Tuyến
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Ca Văn Thỉnh
	

	64. 
	Trần Văn Tính
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Ca Văn Thỉnh
	

	65. 
	Trịnh Thị Mỹ Hạnh
	Ủy viên BCH
	CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Định
	

	66. 
	Hà Thị Yến
	P chủ tịch
	CĐCS trường THPT Nguyễn Thị Định
	

	67. 
	Lê Thị Kim Quyên
	P chủ tịch
	CĐCS trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	

	68. 
	Nguyễn Quốc Việt
	
	CĐCS trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
	

	69. 
	Nguyễn Hữu Hạnh
	Ủy viên BCH
	CĐCS TTGDTX Mỏ Cày Nam
	

	70. 
	Võ Thị Trúc Ba
	Ủy viên BCH
	CĐCS TTGDTX Ba Tri
	

	71. 
	Phan Thị Yến Nhi
	Ủy viên BCH
	CĐCS TTGDTX Thành Phố
	

	72. 
	Võ Thành Nghĩa
	Tổ trưởng CĐ
	CĐCS trường THPT Nguyễn Trãi
	

	73. 
	Phạm Tấn Thành
	Công đoàn viên
	CĐCS trường THPT Phan Liêm
	

	74. 
	Lương Nguyễn Thùy Dung
	TB NC
	CĐCS trường THPT Mạc Đỉnh Chi
	

	75. 
	Dương Văn Huân
	CĐV
	CĐCS TTGDTX Chợ Lách
	


II. CĐGD HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Tập thể

	TT
	Tên Công đoàn cơ sở
	Phụ chú

	1
	CĐCS Trường  THCS Vĩnh Phúc
	CĐGD Thành phố

	2
	CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ
	//

	3
	CĐCS Trường Mẫu giáo Măng Non
	//

	4
	CĐCS THCS Phú Khánh
	CĐGD Thạnh Phú

	5
	CĐCS TH An Nhơn
	//

	6
	CĐCS TH Quới Điền
	//

	7
	CĐCS THCS An Ngãi Tây
	CĐGD Ba Tri

	8
	CĐCS THCS Bảo Thạnh
	//

	9
	CĐCS TH Phú Lễ
	//

	10
	CĐCS THCS Phú Ngãi
	//

	11
	CĐCS trường MN Thị Trấn 
	CĐGD Mỏ Cày Nam

	12
	CĐCS trường TH Thành Thới A 2
	//

	13
	CĐCS trường THCS Thị Trấn 1
	//

	14
	CĐCS trường THCS Thị Trấn 2 
	//

	15
	CĐCS trường Mẫu Giáo Tân Lợi Thạnh
	CĐGD Giồng Trôm

	16
	CĐCS trường Tiểu học Thị Trấn Giồng Trôm
	//

	17
	CĐCS trường THCS Bình Thành
	//

	18
	CĐCS trường Tiểu học Châu Bình 1
	//

	19
	CĐCS trường  THCS Tiên Thủy,
	CĐGD Châu Thành

	20
	CĐCS trường  THCS Tân Phú,
	//

	21
	CĐCS trường  TH Thành triệu,
	//

	22
	CĐCS trường  TH Sơn Hòa.
	//

	23
	CĐCS Phòng Giáo dục & Đào tạo Mỏ Cày Bắc
	CĐGD Mỏ Cày Bắc

	24
	CĐCS trường TH Thạnh Ngãi 2      
	//

	25
	CĐCS trường THCS Nguyễn Văn Tư
	//

	26
	CĐCS trường THCS  Vang Qưới
	CĐGD Bình Đại

	27
	CĐCS trường THCS  Lộc Thuận
	//

	28
	CĐCS trường THCS Thị Trấn
	//

	29
	CĐCS trường THCS Thới Thuận
	//


	30
	CĐCStrường THCS Phú Phụng
	CĐGD Chợ lách

	31
	CĐCS trường THCS Vĩnh Thành 
	//


2. Cá nhân

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1
	Nguyễn Văn Thành
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH Khánh Thạnh Tân 2
	MCB

	2
	Phan Thị Lệ
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH Phú Mỹ
	

	3
	Nguyễn Văn Đẹp
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH Phước Mỹ Trung
	

	4
	Huỳnh Hữu Hạnh
	P. chủ tịch
	CĐGD huyện Mỏ Cày Bắc
	

	5
	Trần Thị Thùy Trang
	UV BCH
	CĐGD huyện Mỏ Cày Bắc
	

	6
	Lê Thị Ngọc Luyến
	UV BCH
	CĐGD huyện Mỏ Cày Bắc
	

	7
	Nguyễn Thị Thủy Phước
	UV BCH
	CĐGD huyện Mỏ Cày Bắc
	

	8
	Dương Văn Thắng
	UV BCH
	CĐGD huyện Mỏ Cày Bắc
	

	9
	Đỗ Thị Thanh Thùy
	CĐV
	CĐCS Phòng GD&ĐT
	

	10
	Nguyễn Thanh Hùng
	Chủ tịch
	CĐCS Phòng GD&ĐT
	

	11
	Đoàn Văn Phú
	Chủ tịch
	CĐCS trường THCS Thạnh Ngãi
	

	12
	Nguyễn Thị Nương
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH Khánh Thạnh Tân 1
	

	13
	Nguyễn Văn Minh
	CĐV
	CĐCS Phòng GD&ĐT
	

	14
	 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyên
	CĐV
	CĐCS THCS Mỹ Hóa
	T phố

	15
	Lê Công Lợi
	CĐV
	CĐCS Trường THCS Vĩnh Phúc
	

	16
	Võ Văn Luyến
	CĐV
	CĐCS Phòng GD&ĐT thành phố.
	

	17
	Nguyễn Anh Dũng
	CĐV
	 CĐCS Trường THCS Thành phố BT
	

	18
	Nguyễn Thị Âu
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường THCS Phú Hưng
	

	19
	Dương Thị Mai Hương
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường THCS Sơn Đông
	

	20
	Nguyễn Thị Tuyết Giang
	CĐV
	 CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ
	

	21
	Đặng Huỳnh Phương Duy
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường THCS Nhơn Thạnh
	

	22
	Trương Thị Thùy Trang
	CĐV
	 Công đoàn Trường Tiểu học Bến Tre
	

	23
	Nguyễn Thị Yên Bình
	CĐV
	 CĐCS Trường Mầm non Hoa Lan
	

	24
	Lê Thị Thu Thủy
	CĐV
	CĐCS Trường Mẫu giáo Nhơn Thạnh
	

	25
	Đặng Thị Mai
	CĐV
	 CĐCS Trường Mẫu giáo Măng Non
	

	26
	Phạm Thị Hồng Hương
	CĐV
	CĐCS Trường Mầm non Phú Khương
	

	27
	Võ Thị Thanh Thanh
	CĐV
	 CĐCS Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ
	

	28
	Tăng Thị Kim Loan 
	Chủ tịch
	CĐCS trường MN Thị Trấn
	MCN

	29
	Nguyễn Thị Hồng 
	CĐV
	CĐCS trường MG An Thới
	

	30
	Tống Hoàng Phong
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH Phước Hiệp
	

	31
	Nguyễn Văn Truyền 
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH Thành Thới A 1
	

	32
	Phan Tấn Lộc 
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH An Định
	

	33
	Mai Văn Nơi 
	P Chủ tịch
	CĐCS trường TH Thành Thới B
	

	34
	Hồ Văn Trường 
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH Bình Khánh Đông
	

	35
	Huỳnh Thị Ngọc Anh 
	UVBCH
	CĐCS trường TH Thị Trấn
	

	36
	Ngô Khải Hoàng 
	Chủ tịch
	CĐCS trường TH Cẩm Sơn 2
	

	37
	Nguyễn Trung Trực 
	UVBCH
	CĐCS trường TH An Thạnh 1
	

	38
	Nguyễn Thị Hồng
	Tổ Phó CĐ
	CĐCS trường THCS Thị Trấn 1
	

	39
	Nguyễn Thị Bé Thơ
	Tổ Trưởng 
	CĐCS trường THCS Bình Khánh Tây
	

	40
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	CĐV
	CĐCS trường THCS Cẩm Sơn
	

	41
	Huỳnh Công Phi 
	Chủ tịch
	CĐCS trường THCS Minh Đức
	

	42
	Lê Văn Ngộ 
	Chủ tich
	CĐCS trường THCS Đồng Khởi 
	

	43
	Ngô Văn Ni
	UVBCH
	 CĐCS Phòng GD&ĐT huyện
	

	44
	 Huỳnh Thị Nhiên 
	Chủ tịch 
	 CĐCS trường MG Tân Thanh
	G Trôm

	45
	 Đặng Thị Lia 
	Chủ tịch 
	 CĐCS trường MG Tân Lợi Thạnh
	

	46
	 Nguyễn Văn Bé 
	Chủ tịch 
	 CĐCS trường TH Phước Long 1
	

	47
	 Huỳnh Văn Tri 
	UV BCH  
	 CĐCS trường TH Thuận Điền
	

	48
	 Phan Thị Tư 
	CĐV
	CĐCS trường  TH Nguyễn Ngọc Thăng
	

	49
	Lê Thị Thêm 
	CĐV
	CĐCS trường  TH Phong Nẫm
	

	50
	 Nguyễn Kim Thanh 
	CĐV
	CĐCS trường  TH Lương Hoà
	

	51
	 Nguyễn Thị Thu Hương 
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Bình Thành 1
	

	52
	 Đoàn Thị Yến 
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Bình Thành 2
	

	53
	 Nguyễn Thị Em 
	UV BCH  
	CĐCS trường TH Lê Thọ Xuân
	

	54
	 Lê Văn Thanh 
	Chủ tịch 
	CĐCS trường  TH Linh Phụng
	

	55
	 Lê Thị Hiền 
	CĐV
	CĐCS trường  Thạnh Phú Đông
	

	56
	 Nguyễn Thị Thanh Vân 
	Chủ tịch 
	CĐCS trường THCS Thị Trấn
	

	57
	 Võ Phụng Liễu 
	P Chủ tịch 
	CĐCS trường  THCS Bình Thành
	

	58
	 Đỗ Thị He 
	CĐV
	CĐCS Phòng GD và ĐT
	

	59
	Trần Thị Bích liên
	CĐV
	CĐCS trường MG Phú Thuận
	B Đại

	60
	Nguyễn Thị Hồng
	UVBCH
	 CĐCS trường  MN Thị Trấn 
	

	61
	Trần Minh Tường
	P.Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Vang Quới Đông 
	

	62
	 Nguyễn Thị Oanh
	CĐV
	CĐCS trường TH Lộc Thuận 
	

	63
	Nguyễn Thanh Tuấn
	UV BCH
	 CĐCS trường TH Phú Long 
	

	64
	Nguyễn Trung Hiếu
	CĐV
	CĐCS trường TH Bình Thới
	

	65
	Nguyễn Thị Mỹ Diệu
	CĐV
	CĐCS trường TH Bình Thắng 
	

	66
	Lê Văn Sum
	UV BCH 
	CĐCS trường THCS Định Hoà
	

	67
	Nguyễn Thị Ngọc Phấn
	UV BCH
	CĐCS trường THCS Châu Hưng
	

	68
	Đỗ Công Thương
	P.Chủ tịch  
	CĐCS trường THCS Vang Qưới
	

	69
	 Lê Ngọc Quang
	CĐV
	CĐCS trường THCS Lộc Thuận
	

	70
	 Nguyễn Thị Kim Cúc
	CĐV
	CĐCS trường THCS Định Trung
	

	71
	Lê Thị Thu
	Chủ tịch  
	CĐCS trường THCS Phú Long
	

	72
	Uông Quang Minh
	Chủ tịch  
	CĐCS trường THCS Thị Trấn
	

	73
	 Nguyễn Quốc Dũng
	P Chủ tịch 
	CĐGD huyện
	

	74
	 Huỳnh Quốc Hùng
	P Chủ tịch 
	 CĐCS trường THCS Ba Mỹ
	Ba Tri

	75
	Hồ Thị Chưa
	UV BCH 
	CĐCS trường THCS Ba Mỹ
	

	76
	 Trần Thị Tuyến
	UV BCH 
	CĐCS trường TH Nguyễn Đình Chiểu
	

	77
	 Nguyễn Văn Vân
	CĐV
	CĐCS trường THCS An Ngãi Tây
	

	78
	 Phan Văn Tâm
	UV BCH 
	CĐCS trường THCS Bảo Thạnh
	

	79
	 Phạm Thị Kim Chi
	CĐV
	CĐCS trường TH Phú Lễ
	

	80
	 Nguyễn Thị Ngọc Yến
	UV UBKT 
	CĐCS trường THCS Phú Ngãi
	

	81
	 Trần Thúy Phượng
	CĐV
	CĐCS trường TH Bảo Thuận
	

	82
	 Đặng Thị Nga
	CĐV
	CĐCS trường THCS Mỹ Thạnh
	

	83
	 Phạm Văn Hưởng
	Chủ tịch 
	CĐCS trườngTH Tân Thủy
	

	84
	Nguyễn Văn Sĩ
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Tân Hưng
	

	85
	Phan Thanh Cường
	CĐV
	CĐCS trường TH Vĩnh Hòa
	

	86
	Phan Thị Kim Loan
	CĐV
	CĐCS trường TH Bảo Thạnh
	

	87
	Lê Thị Tuyến
	Tổ trưởng 
	CĐCS trường TH Tân Mỹ
	

	88
	Huỳnh Văn Hải
	CN UBKT 
	CĐCS trường TH Mỹ Hòa
	

	89
	Trần Thị Thanh Nguyên
	Tổ trưởng 
	CĐCS trường TH An Hòa Tây 2
	

	90
	Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	CĐV
	CĐCS trường TH An Hòa Tây 1
	

	91
	Huỳnh Thanh Hồng
	P Chủ tịch 
	CĐCS trường THCS An Hòa Tây
	

	92
	Nguyễn Thị Kim Loan
	TB NC 
	CĐCS trường TH Tân Xuân 1
	

	93
	Phan Thanh Tâm
	P Chủ tịch 
	CĐCS trường THCS Vĩnh Hòa
	

	94
	Trương Thị Thành
	CĐV
	CĐCS trường TH An Phú Trung
	

	95
	Bùi Thị Ron
	CĐV
	CĐCS trường THCS An Hiệp
	

	96
	Tống Thị Thoa
	Chủ tịch 
	CĐCS trường Mầm Non Thị Trấn
	

	97
	Phạm Văn Nhân
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường  TH Sơn Hòa
	ChThành

	98
	Đặng Thị Châu Thanh
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường THTrần Văn Ơn
	

	99
	Cao Thị Thu Thủy
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường MG Hữu Định
	

	100
	Dương Thị Ý Nhi
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường TH Thị Trấn
	

	101
	Trần Công Thu Thúy
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường MN Tân Thạch
	

	102
	Lê Thị Bích Loan
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường TH Hữu Định
	

	103
	Lê Văn Sơn
	UV BCH 
	CĐGD Huyện Châu Thành
	

	104
	Lê Thành Sơn
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường THCS Tam Phước
	

	105
	Nguyễn Thị Phượng
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường MG Trần Văn Ơn
	

	106
	Đường Thị Kim Thoa
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường THCS An Khánh
	

	107
	Lê Thị Ánh Tuyết
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường THCS An Hiệp
	

	108
	Nguyễn Thị Thu Lý
	Chủ tịch 
	CĐCS  Trường THCS Sơn Hòa
	

	109
	Lê Nguyên Khang
	Chủ tịch 
	CĐCSTrường TH An Hiệp
	

	110
	Nguyễn Văn Thành
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường THCS Tân Phú
	

	111
	Lê Thị Trúc Chi
	Chủ tịch 
	CĐCS Trường TH An Khánh
	

	112
	Nguyễn Tấn Phong
	Chủ tịch 
	CĐCS  trường TH Qưới Điền
	T Phú

	113
	Nguyễn Hồng Tân
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Thạnh Phú
	

	114
	Bùi Thị Thu Hiền
	P Chủ tịch 
	CĐCS trường TH  An Thuận
	

	115
	Nguyễn Trung Hiếu
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH An Qui
	

	116
	Nguyễn Thị Hiền
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH An Nhơn
	

	117
	Phan Phi Phụng
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Thạnh Phong B
	

	118
	Đào Văn Phụng
	Chủ tịch 
	CĐCS trường THCS Phú Khánh 
	

	119
	Lê Văn Hát
	Chủ tịch 
	CT CĐCS trường THCS Đại Điền
	

	120
	Ngô Thị Ngọc Tuyền
	CĐV
	CĐCS trường THCS Tân Phong
	

	121
	Phạm Văn Lộc
	CĐV
	CĐCS trường THCS Quới Điền
	

	122
	Huỳnh Văn Hùng
	CĐV
	CĐCS trường THCS Hòa Lợi
	

	123
	Nguyễn Thị Liên
	CĐV
	CĐCS trường TH  Quới Điền
	

	124
	Đỗ Văn Nhựt
	UV BCH 
	CĐCS trường THCS Thạnh Hải
	

	125
	Mai Thị Pha
	Chủ tịch 
	CĐCS trường MG Thạnh Phong
	

	126
	Thái Ngọc Quý
	Chủ tịch 
	CĐCS trường THCS Hòa Nghĩa
	C Lách

	127
	Huỳnh Văn Dũng
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Vĩnh Thành B
	

	128
	Nguyễn Thị Minh Huệ
	Chủ tịch 
	CĐCS trường Mầm non Vĩnh Bình
	

	129
	Trần Thanh Tuấn
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Vĩnh Hòa
	

	130
	Nguyễn Quốc Tường
	CĐV
	CĐCS trường THCS Vĩnh Thành
	

	131
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	CĐV
	CĐCS Phòng GD&ĐT Chợ Lách
	

	132
	Nguyễn Văn Liếu
	Chủ tịch 
	CĐCS trường TH Long thới B
	

	133
	Ngô Thị Thanh Thùy
	Chủ tịch 
	CĐCS trường THCS Sơn Định
	

	134
	Phạm Gia Ảnh
	P Chủ tịch 
	CĐGD huyện Chợ Lách
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